
STT TÊN SP MÃ SP  ĐƠN GIÁ  Hình ảnh 

1 Máng đèn batten 1x1m2 T7  SWBTN112.7 28,900             

2 Máng đèn batten 2x1m2 T7  SWBTN212.7 42,500             

3 Máng đèn batten 1x0.6m T7  SWBTN106.7 25,500             

4 Máng đèn batten 2x0.6m T7  SWBTN206.7 39,100             

5 Máng đèn batten 1x1m2 T8  SWBTN112.8 42,500             

6 Máng đèn batten 2x1m2 T8  SWBTN212.8 56,100             

7 Máng đèn batten 3x1m2 T8  SWBTN312.8 LIÊN HỆ 

8 Máng đèn batten 4x1m2 T8  SWBTN412.8 LIÊN HỆ 

9 Máng đèn batten 1x0.6m T8  SWBTN106.8 39,100             

10 Máng đèn batten 2x0.6m T8  SWBTN206.8 51,000             

11 Máng đèn batten 1x1m2 T10  SWBTN112 95,200             

12 Máng đèn batten 2x1m2 T10  SWBTN212 110,500           

13 Máng đèn batten 3x1m2 T10  SWBTN312 LIÊN HỆ 

14 Máng đèn batten 4x1m2 T10  SWBTN412 LIÊN HỆ 

15 Máng đèn batten 1x0.6m T10  SWBTN106 76,500             

16 Máng đèn batten 2x0.6m T10  SWBTN206 88,400             

17  Máng đèn công nghiệp chóa nhôm 1x1m2  SWCN112-N 151,300           

18  Máng đèn công nghiệp chóa nhôm 2x1m2  SWCN212-N 175,100           

19  Máng đèn công nghiệp chóa nhôm 3x1m2  SWCN312-N LIÊN HỆ 

20  Máng đèn công nghiệp chóa nhôm 4x1m2  SWCN412-N LIÊN HỆ 

21  Máng đèn công nghiệp chóa  nhôm1x 0,6m  SWCN106-N 127,500           

22  Máng đèn công nghiệp chóa nhôm 2x0,6m  SWCN206-N 144,500           

23  Máng đèn công nghiệp chóa  INOX 1x1m2  SWCN112-I 151,300           

24  Máng đèn công nghiệp chóa INOX 2x1m2  SWCN212-I 175,100           

25  Máng đèn công nghiệp chóa INOX 3x1m2  SWCN312-I LIÊN HỆ 

26  Máng đèn công nghiệp chóa INOX 4x1m2  SWCN412-I LIÊN HỆ 

27  Máng đèn công nghiệp chóa  INOX1x0,6m  SWCN106-I 127,500           

28  Máng đèn công nghiệp chóa INOX 2x0,6m  SWCN206-I 144,500           
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Chân thành cảm ơn sự quan tâm và ủng hộ của Quý khách hàng đối với sản phẩm của Công ty chúng tôi.

Chúng tôi xin hân hạnh được báo giá các chủng loại đèn như sau:



29  Máng đèn công nghiệp chóa  STĐ  1x1m2  SWCN112-TD 151,300           

30  Máng đèn công nghiệp chóa STĐ 2x1m2  SWCN212-TD 175,100           

31  Máng đèn công nghiệp chóa STĐ 3x1m2  SWCN312-TD LIÊN HỆ 

32  Máng đèn công nghiệp chóa STĐ 4x1m2  SWCN412-TD LIÊN HỆ 

33  Máng đèn công nghiệp chóa  STĐ 1x 0,6m  SWCN106-TD 127,500           

34  Máng đèn công nghiệp chóa STĐ  2x0,6m  SWCN206-TD 144,500           

35 Máng đèn âm trần 1x1m2  SWAT112 484,500           

36 Máng đèn âm trần 2x1m2  SWAT212 518,500           

37 Máng đèn âm trần 3x1m2  SWAT312 807,500           

38 Máng đèn âm trần  4x1m2  SWAT412 892,500           

39 Máng đèn âm trần 2x0.6m  SWAT206 476,000           

40 Máng đèn âm trần 3x0.6m  SWAT306 518,500           

41 Máng đèn âm trần 4x0.6m  SWAT406 586,500           

42 Máng đèn gắn nổi 1x1m2  SWGN112 518,500           

43 Máng đèn gắn nổi 2x1m2  SWGN212 552,500           

44 Máng đèn gắn nổi 3x1m2  SWGN312 841,500           

45 Máng đèn gắn nổi  4x1m2  SWGN412 926,500           

46 Máng đèn gắn nổi 2x0.6m  SWGN206 510,000           

47 Máng đèn gắn nổi 3x0.6m  SWGN306 552,500           

48 Máng đèn gắn nổi 4x0.6m  SWGN406 620,500           

49 Máng đèn âm trần mica 1x1m2. SWAT112MC 484,500           

50 Máng đèn âm trần mica 2x1m2. SWAT212MC 552,500           

51 Máng đèn âm trần mica 3x1m2. SWAT312MC 858,500           

52 Máng đèn âm trần mica 4x1m2. SWAT412-MC 909,500           

53 Máng đèn âm trần mica 1x0.6m SWAT106MC 450,500           

54 Máng đèn âm trần mica 2x0.6m SWAT206MC 484,500           

55 Máng đèn âm trần mica 3x0.6m SWAT306MC 561,000           

56 Máng đèn âm trần mica 4x0.6m SWAT406MC 603,500           

57 Máng đèn gắn nổi mica 1x1m2. SWGN112MC 501,500           

58 Máng đèn gắn nổi mica 2x1m2. SWGN212MC 578,000           

59 Máng đèn gắn nổi mica 3x1m2. SWGN212MC 858,500           

60 Máng đèn gắn nổi mica 4x1m2. SWGN412MC 901,000           

61 Máng đèn gắn nổi mica 1x0.6m SWGN106MC 467,500           

62 Máng đèn gắn nổi mica 2x0.6m SWGN206MC 501,500           

63 Máng đèn gắn nổi mica 3x0.6m SWGN306MC 586,500           

64 Máng đèngắn nổi mica 4x0.6m SWGN406MC 620,500           

65 Máng đèn Vshap 1x1m2  SWCN112-VS 229,500           

66 Máng đèn Vshap 2x1m2  SWCN212-VS 246,500           

67 Máng đèn Vshap 3x1m2  SWCN312-VS 297,500           

68 Máng đèn Vshap 1x0.6m  SWCN106-VS 161,500           

69 Máng đèn Vshap 2x0.6m  SWCN206-VS 229,500           

70 Máng đèn Vshap  3x0.6m  SWCN306-VS 263,500           

71 Máng đèn âm trần Phòng sạch 2x1m2  SWAT212-PS 2,125,000        

72 Máng đèn âm trần Phòng sạch 3x0.6m  SWAT306-PS 2,125,000        

73 Máng đèn gắn nổi Phòng sạch 2x1m2  SWGN212-PS 2,295,000        



74 Máng đèn gắn nổi Phòng sạch 3x0.6m  SWGN306-PS 2,295,000        

75 Máng đèn phòng học 1x1m2  SWPH112 382,500           

76 Máng đèn phòng học 2x1m2  SWPH212 416,500           

77 Máng đèn gắn bảng trường học 1x1m2  SWCN112-TD1.3 212,500           

78 Máng đèn gắn bảng trường học 2x1m2  SWCN212-TD1.3 297,500           

79 Máng đèn chống thấm 1x1m2  SWCTH112 467,500           

80 Máng đèn chống thấm 2x1m2  SWCTH212 637,500           

81 Máng đèn chống thấm 3x1m2  SWCTH312 LIÊN HỆ 

82 Máng đèn chống thấm 1x0.6m  SWCTH106 382,500           

83 Máng đèn chống thấm 2x10.6m  SWCTH206 467,500           

84 Máng đèn chống cháy nổ 1x1m2
 SUNWAVE112-

CCN 
807,500           

85 Máng đèn chống cháy nổ 2x1m2
 SUNWAVE212-

CCN 
977,500           

86 Máng đèn chống cháy nổ 2x1m2 L1
 SUNWAVE212-

CCN 
1,615,000        

87 Máng đèn chống cháy nổ 1x0.6m
 SUNWAVE106-

CCN 
756,500           

88 Máng đèn chống cháy nổ 2x10.6m
 SUNWAVE206-

CCN 
901,000           

89 Đèn chống cháy nổ 100w  SWCCN100 416,500           

90 Đèn chống cháy nổ 200w  SWCCN200 527,000           

91 Đèn chống cháy nổ 250w  SWCCN250 722,500           

92 Đèn chống cháy nổ 400w  SWCCN400 1,283,500        

93 Ty + pas 127,500           

GHI CHÚ:

      * Giá trên chưa bao gồm bóng đèn 

      * Giá này còn thương lượng ( Tùy sl và đặt hàng theo tiến độ)

      * Giá chưa bao gồm VAT 10%

      * Giao hàng nội ô TP HCM

      * Nhận sản xuất máng đèn theo kích thước, kỹ thuật  theo yêu cầu của khách hàng 


